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Chào mừng đến buổi đào tạo hôm nay!

Decent working conditions in global 
supply chains.
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Nội dung buổi đào tạo

ü Những nhãn hàng chấp nhận dữ liệu SLCP

ü Cách triển khai Công nghệ tương tác với người lao động (WE 
Tech) và lợi ích cho nhà máy

ü Cách tốt nhất để chuẩn bị cho đánh giá SLCP

ü Các mẹo để điền vào công cụ thu thập dữ liệu

ü Những cập nhật quan trọng ở CAF v1.6

ü Các lỗi thường gặp khi điền Công cụ

Tài liệu trình chiếu Các diễn giả Hỏi đápTrắc nghiệm
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Về SLCP



SLCP là một sáng kiến của nhiều bên liên quan nhằm 
giảm thiểu gánh nặng đánh giá và cải thiện điều kiện 
làm việc.

Triển khai Khung đánh giá hội tụ (CAF) để thu 
thập và xác minh dữ liệu tuân thủ xã hội.

SLCP là gì?

Dữ liệu được xác minh SLCP thuộc sở hữu của 
nhà máy và có thể được chia sẻ với tất cả các đối 
tác kinh doanh.

Thay thế nhu cầu đánh giá lặp đi lặp lại và giải 
phóng nguồn lực cho các chương trình cải tiến.

Cung cấp dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ người 
dùng cuối đáp ứng các yêu cầu thẩm định



Ba giai đoạn thực hiện quy trình SLCP

Nhà máy điền thông 
tin vào Công cụ Thu 
thập Dữ liệu, một 
mình (tự đánh giá) 
hoặc có sự trợ giúp 
(liên kết đánh giá)

Thu thập Dữ liệu

Nhà máy chọn một 
Tổ chức Xác minh 
là tổ chức chỉ định
Chuyên gia Xác 
minh để thực hiện 
việc xác minh các dữ 
liệu đã thu thập được

Xác minh
Nhà máy xem xét dữ 
liệu đã được xác 
minh và sau đó có 
thể chia sẻ báo cáo 
đánh giá đã được 
xác minh với các đối 
tác kinh doanh đã 
chọn

Chia sẻ Dữ liệu



Sự phát triển của SLCP 

Việc sử dụng SLCP đang trở nên phổ biến 
hơn trên toàn thế giới. Trong năm 2023, số 

lượng người dùng mới chủ yếu đến từ Ấn Độ 
và Bangladesh

Số lượng các cuộc xác minh tăng dần qua các năm
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25,000

Target

39%

11%
11%

10%

10%

19%

Các quốc gia có xác minh SLCP 
năm 2023

China

Turkey

India

Bangladesh

Vietnam

Others

16%

37%28%

13%

6%

Phân tích các nhà máy tham gia năm 
2023 theo quy mô

<=50

51-250

251-1000

1001-2500

Above 2500

52% các đánh giá xác 
minh của năm 2023 

được hoàn thành bởi 
các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ



SLCP in Vietnam

168 90 61 16 329

Các nhà máy đang trong quá trình thực hiện SLCP

ASI ASC VRP VRC VRF

April 1, 2024

54
275

775
914

2020 2021 2022 2023

Số lượng các cuộc xác minh qua 
các năm

4%
17%

38%

41%

Đánh giá năm 2023 theo quy mô 
nhà máy

<= 50
51 - 250
251 - 1000
1000 +



85 nhãn hàng và bên sở hữu tiêu chuẩn 
chấp nhận dữ liệu SLCP

Updated: May 2024

Để biết thêm chi tiết về các quốc gia và phạm vi chấp nhận dữ liệu SLCP của các nhãn hàng 
& bên sở hữu tiêu chuẩn vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web của chúng tôi.

https://slconvergence.org/signatories/


NEW BALANC E -  SLCP  SHARING





SLCP UTILIZATION

COMMON 
TOOL OPPORTUNITIES END GOAL

SLCP

DATA

COLLABORATION

SUPPLIER 
OWNERSHIP

Leveraging aggregated industry data offers a nuanced 
understanding of supply chain conditions, leading to more targeted 
interventions and improved efficiency.

Common tools enable seamless collaboration among stakeholders, 
fostering a unified approach and facilitating focused efforts to 
improve and drive positive impact within the supply chain 
ecosystem.

Using independent tools promotes supplier ownership, shifting the 
industry away from reliance on brand-driven solutions and fostering 
a more diversified, empowered, and accountable supplier base, 
thereby promoting innovation within the supply chain.

SUSTAINABLE 
SUPPLY CHAIN



SLCP UTILIZATION

COMMON 
TOOL KEY FOCUS

SLCP

Full Adoption
SLCP is currently the 
tool to use for all our 

assessments.

SLCP
Stakeholder

Quality 
Program

We are participating in 
the program to support 

improving the 
assessment quality

Avoid 
Creation of 
New Tools
Using SLCP for 

assessing Management 
System and Workplace 
Dialogue programs for 

our Scorecard

Utilization of 
Data

Exploring opportunities 
with universities to 

materialize learnings 
form SLCPs’ 

assessment data



MS/WD
ASSESS.
BY
SLCP

INITIATE

• Register with 
SLCP

• STEP 3 
ADVANCED

• Fill Self-
assessment 

• Could take 2-3 
months

ASSESS

SCORE

IMPROVE

• Finalize SLCP 
verification

• Share verified 
assessment with 
NB via FFC.

• NB Validation 1-
2 weeks

• MS/WD Score 
Generated/Update
d on FFC  and 
Scorecard • WD score needed 

improvement.
• Start Advisory 

process
• Confirm to join WD 

Advisory by 3rd 
party or BW PICC.

• Inform NB when 
the Advisory 
process is finished

Process



N E W  B A L A N C E

1 9

NB Assessment QA Process

Inputting the potential QA Report 

SLCP reviewing and verifying the 
complaints SLCP

SLCP rating the VBs 

Updating the VB Scorecard 

Periodical Review Meeting NB & 
SLCP

• Meeting with SLCP/VOO
• Ad-hoc feedback
• Standard Data Report 
• Shadow Verification
• Onsite Spot Tracking



N E W  B A L A N C E

2 0

OPPORTUNITIES 
& CHALLENGES



Giới thiệu về Công cụ



Dữ liệu khách quan

Công cụ thu thập dữ liệu thu thập dữ liệu khách quan. Có nghĩa là, câu trả lời 
câu hỏi phản ánh điều kiện làm việc thực tế tại nhà máy của bạn.

✗ Việc xác minh SLCP không áp dụng các đánh giá về hiệu suất hoặc diễn 
giải các hành động theo dõi được chỉ định

ü SLCP chỉ xác định việc tuân thủ theo luật lao động quốc gia và tiêu chuẩn 
lao động quốc tế

Không có….
✗ Điểm số hoặc xếp hạng
✗ So sánh đối chiếu với các tiêu 

chuẩn khác

✗ Đảm bảo tuân thủ các chương trình 
chứng nhận hoặc CoC khác

✗ Cung cấp các nỗ lực khắc phục

Điều này làm cho SLCP tương thích với tất cả các chương trình tuân thủ và 
chứng nhận.
Người dùng có thể sử dụng dữ liệu để đưa ra kết luận của riêng mình và tiến 
hành mọi hành động khắc phục hiện hành, nỗ lực khắc phục hoặc xây dựng 
năng lực/khả năng.



Quy trình tự/ hỗ trợ đánh giá

Tại sao quá trình SLCP bắt đầu bằng tự/ hỗ trợ đánh giá?
ü Khuyến khích nhà máy sở hữu quá trình và dữ liệu SLCP 
ü Hiểu các điều kiện làm việc trong nhà máy của chính bạn để có các cuộc 

thảo luận có đầy đủ thông tin với các đối tác kinh doanh
ü Làm nền tảng vững chắc cho các chương trình cải tiến

Trong khi tự/ hỗ trợ đánh giá bạn cần:

Quyết định bạn muốn tự 
đánh giá hay hỗ trợ đánh 

giá

Chọn Bước Công cụ 
bạn muốn hoàn 

thành

Tập hợp những  
người và tài liệu từ 
các phòng ban khác 

nhauC
hu

ẩn
 b

ị

Chọn nền tảng một Cổng 
lưu trữ và phân tích dữ liệu 
(AH) để điền vào Công cụ

Hoàn thành các câu 
hỏi trong Công cụ 
và nộp trực tuyến

Đảm bảo xác minh 
trong vòng 2 tháng 

sau khi nộp trực 
tuyến dữ liệu của 
nhà máy của bạn Đ

án
h 

gi
á



Tự đánh giá và hỗ trợ đánh giá

Tự đánh giá:
Khi Nhà máy tự điền thông tin vào Công cụ Thu thập Dữ liệu.
 

GHI CHÚ: Báo cáo vẫn có thể được phân loại là tự đánh giá nếu bạn tiếp cận đối 
tác kinh doanh để hỏi một vài câu hỏi và/ hoặc làm rõ điều gì. 

Ví dụ về những ai có thể hỗ trợ:
ü Tổ chức xác minh*
ü Tổ chức đào tạo
ü Nhãn hàng tham gia SLCP, 

đại diện hay tổ chức dân sự 
xã hội

ü Tư vấn trách nhiệm xã hội 

Hỗ trợ đánh giá :
Khi tổ chức bên ngoài được hợp 
đồng (được hay không được chi 
trả) bởi nhà máy để hỗ trợ nhà 
máy trong việc hoàn thành Công 
cụ Thu thập Dữ liệu. Tổ chức đó 
có thể hỗ trợ bằng cách:
ü Tư vấn cách trả lời các câu hỏi
ü Xem lại báo cáo
ü Chuẩn bị cho phần xác minh

*Nếu một Tổ chức Xác minh đã hỗ trợ nhà máy đánh giá thì họ không thể đồng thời là Tổ 
chức Xác minh đi xác minh dữ liệu đã hỗ trợ đánh giá .



Các bước và phần của Công cụ

Bước 1

THÔNG TIN 
CHUNG VỀ NHÀ 
MÁY
TUYỂN DỤNG VÀ 
GIAO KẾT HỢP 
ĐỒNG

GIỜ LÀM VIỆC

LƯƠNG VÀ PHÚC 
LỢI

ĐỐI XỬ VỚI NLD

SỰ THAM GIA CỦA 
NLD

AN TOÀN & SỨC 
KHỎE

CHẤM DỨT HDLD

Bước 2

THÔNG TIN 
CHUNG VỀ NHÀ 
MÁY
TUYỂN DỤNG VÀ 
GIAO KẾT HỢP 
ĐỒNG

GIỜ LÀM VIỆC

LƯƠNG VÀ PHÚC 
LỢI

ĐỐI XỬ VỚI NLD

SỰ THAM GIA CỦA 
NLD

AN TOÀN & SỨC 
KHỎE

CHẤM DỨT HDLD

HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ

Bước 3

THÔNG TIN 
CHUNG VỀ NHÀ 
MÁY
TUYỂN DỤNG VÀ 
GIAO KẾT HỢP 
ĐỒNG

GIỜ LÀM VIỆC

LƯƠNG VÀ PHÚC 
LỢI

ĐỐI XỬ VỚI NLD

SỰ THAM GIA CỦA 
NLD

AN TOÀN & SỨC 
KHỎE

CHẤM DỨT HDLD

HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ

THỰC HÀNH TỐT 
HƠN

Bước 1 = Cơ bản các câu hỏi chính về tuân thủ 
trách nhiệm xã hội và lao động, chủ yếu liên 
quan đến Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế (ILS) và 
Luật Lao động Quốc gia (NLL)

Bước 2 = Phát triển tập trung vào hệ thống 
quản lý và các câu hỏi là các câu hỏi bổ sung / 
hỗ trợ về tuân thủ xã hội và lao động nhưng ít 
phản biện hơn. Những câu hỏi này thường 
được tìm thấy trong đánh giá và tiêu chuẩn 
chứng nhận về trách nhiệm xã hội.

Bước 3 = Nâng cao những câu hỏi trên và 
ngoài trách nhiệm xã hội, đồng thời tìm cách 
nâng cao phúc lợi tại nơi làm việc và tác 
động đến cộng đồng

Lựa chọn Bước 1, Bước 2 hoặc Bước 3 
(Bước 2 đã bao gồm nội dung bước 1, Bước 3 
đã bao gồm phạm vi của Bước 1 và bước 2).



Dữ liệu có thể được thu thập trực tuyến (Qua 
máy chủ) và ngoại tuyến (Qua file Excel)



Trực tuyến vs. ngoại tuyến

96%

4%

Hình thức thực hiện đánh giá năm 2023
Online Offline

SLCP khuyên bạn nên điền 
vào Công cụ trực tuyến trên 

nền tảng Máy chủ được công 
nhận. 

Công cụ trực tuyến hướng 
dẫn tốt hơn việc hoàn thành 
và thực thi các quy tắc thu 

thập dữ liệu, dẫn đến ít sai sót 
hơn và hiệu quả cao hơn.



Phát hành CAF v1.6 vào tháng 3

Khung đánh giá hội tụ (CAF) được cập nhật thường xuyên để đáp ứng 
nhu cầu của các bên cam kết và các bên liên quan, đồng thời duy trì sự phù 
hợp với các quy định hiện hành. Các bản cập nhật sẽ giảm dần theo thời 
gian để đảm bảo sự ổn định cho người dùng.

2022:
CAF v1.5

2024: 
CAF v1.6

o Các câu hỏi được viết lại để 
dễ dàng xác định các vấn đề 
không tuân thủ hơn

o Phần thông tin thêm được 
cập nhật rõ ràng hơn

o Bổ sung thêm nội dung về 
dữ liệu lương trong Step 2

o Bổ sung thêm lựa chọn câu 
trả lời cho các câu hỏi về 
Công đoàn

Giảm thiểu tối đa các 
bản cập nhật lớn 
trong tương lai

Q1 2024:
CAF v1.6



Thời hạn chấm dứt CAF v1.5

Sau khi ra mắt phiên bản CAF mới, các nhà máy có sáu tháng
để hoàn thành các đánh giá bắt đầu từ phiên bản trước.

Khi một phiên bản mới của CAF được ban hành trên Máy chủ 
được công nhận, tất cả các đánh giá mới bắt đầu từ ngày đó 
sẽ được thực hiện trên phiên bản mới.

Do đó, các nhà máy có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 
2024 để hoàn thành mọi đánh giá trên CAF v1.5 đang diễn ra.



Giới thiệu về Công nghệ Tương 
tác với Người lao động



WE Tech là gì?

Công nghệ Tương tác với Người lao động (WE Tech) cung cấp một nền tảng kĩ 
thuật số đề người lao động có thể báo cáo thông tin một cách trực tiếp và ẩn danh

Cung cấp những 
hiểu biết rõ ràng 

hơn về trải 
nghiệm của người 

lao động

Cải thiện việc xác 
minh các dữ liệu 
nhạy cảm (ví dụ: 
phân biệt đối xử)

Tăng cường sự 
tham gia của 

người lao động

Góp phần vào 
mục tiêu của 
SLCP là giảm 

gánh nặng đánh 
giá và cải thiện 

điều kiện lao động 
và xã hội



WE Tech hoạt động như thế nào?

WE Tech được thực hiện dưới hình thức khảo sát nhân viên thông qua các cuộc 
gọi tự động được ghi âm trước (tức là tương tác trả lời tự động) hoặc thông qua 
khảo sát trực tuyến.

Bộ câu hỏi WE…

Bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến điều kiện làm việc của nhà 
máy (ví dụ: sự hài lòng của người lao động; phân biệt đối xử; quấy rối; lao 
động cưỡng bức; sức khỏe và an toàn; cơ chế khiếu nại; tiền lương và phúc 
lợi).

Mục đích là để bổ sung chứ không phải lặp lại các câu hỏi của Công cụ CAF.

Có thể được tiến hành tại nhà máy hoặc trong không gian riêng tư của người 
lao động (ví dụ: qua điện thoại di động).

Điều này làm cho Bộ câu hỏi WE trở thành một công cụ hiệu quả để 
tham khảo chéo với các tài liệu khác nhằm đảm bảo diễn giải chính xác 
hơn nữa về điều kiện làm việc của nhà máy.



Tổng quan về quy trình WE Tech

WE Tech bắt buộc sử dụng đối với xác minh trực tuyến trọn bộ và được 
khuyến khích áp dụng cho tất cả các cuộc xác minh

Chọn Nhà cung cấp dịch 
vụü Nhà máy phải chọn và làm việc với Nhà cung cấp dịch vụ được SLCP phê duyệt để 

hoàn thành Bộ câu hỏi Tương tác với Người lao động (WE). Bạn có thể tìm thấy danh 
sách Nhà cung cấp dịch vụ được phê duyệt trên Trang trợ giúp.

Thực hiện WE Tech
ü Khảo sát WE Tech phải được thực hiện trước khi hoàn thành việc tự/ hỗ trợ đánh giá 

và bắt đầu quá trình xác minh bắt buộc.
ü Nhà máy phải sử dụng ủy ban người lao động hoặc đại diện Công đoàn/ người lao 

động để hoàn thành khảo sát WE Tech

Xem lại Báo cáo Tóm tắt
ü Báo cáo Tóm tắt WE Tech được tổng hợp từ các phản hồi ẩn danh của người lao động; 

kết quả được Nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ với nhà máy để xem xét..
ü Nhà máy sử dụng Báo cáo Tóm tắt WE Tech để cung cấp thông tin cho quá trình tự /hỗ 

trợ đánh giá của mình; sử dụng phản hồi của nhân viên vào việc xây dựng kế hoạch cải 
tiến (nếu có, tùy thuộc vào kết quả khảo sát).

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/9579732177052-Worker-Engagement-Technology-WE-Tech-Service-Providers-what-is-their-role-Who-are-they
https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/9579732177052-Worker-Engagement-Technology-WE-Tech-Service-Providers-what-is-their-role-Who-are-they


Nhà máy phải làm gì với Báo cáo Tóm tắt 
WE Tech?

Phân tích dữ liệu của Báo cáo để xác định các vấn đề cần 
điều tra thêm trong khi hoàn thành quá trình tự/ hỗ trợ đánh 

giá SLCP.

Cung cấp bằng chứng về việc sử dụng dữ liệu Báo cáo 
trong quá trình tự/ hỗ trợ đánh giá.

Sử dụng dữ liệu Báo cáo để viết kế hoạch cải tiến (nếu 
có).

Tải lên Báo cáo Tóm tắt WE Tech (và kế hoạch cải tiến) 
dưới dạng tệp đính kèm cho câu hỏi FP-BAS-27.

Lưu ý: Sau khi Báo cáo tóm tắt WE Tech (và kế hoạch cải tiến) được tải lên (bởi Nhà 
máy hoặc Người xác minh), bất kỳ ai được nhà máy chia sẻ báo cáo đánh giá đã xác 
minh SLCP đều có thể xem kết quả của WE Tech (và kế hoạch cải tiến).



Các câu hỏi liên quan đến WE Tech trong Công cụ

Nhà máy có thể thể hiện việc sử dụng WE Tech bằng cách trả lời 
một số câu hỏi trong Phần Hồ sơ Nhà máy của Công cụ.

Câu hỏi: FP-BAS-27
"Đại diện của người lao động và/hoặc 
người lao động có tham gia vào quá 
trình tự/ hỗ trợ đánh giá không?"

Câu hỏi: FP-BAS-27.1
"Nếu có, Nhà cung cấp dịch vụ được 
SLCP phê duyệt nào đã được sử 
dụng?"

Câu hỏi: FP-BAS-27.2
"Nếu có, vui lòng nhập ID riêng biệt 
của dự án được hoàn thành với Nhà 
cung cấp dịch vụ được SLCP phê 
duyệt liên quan đến đánh giá này."
*Nhà máy sẽ được cấp một ID riêng 
biệt từ Nhà cung cấp dịch vụ.

Câu hỏi: FP-BAS-27.3
"Nếu có, vui lòng mô tả cách thức đại 
diện người lao động và/hoặc người 
lao động tham gia vào quá trình tự/ 
hỗ trợ đánh giá."



Lợi ích của việc sử dụng WE Tech

Việc thành lập Ủy ban gắn kết người lao động có thể giúp 
tăng cường sự tin tưởng giữa người lao động và ban quản 
lý, nâng cao năng lực Thẩm định Nhân quyền (HRDD).

Cho phép quản lý nhà máy hiểu rõ hơn các vấn đề quan 
trọng tại nơi làm việc mà các cuộc phỏng vấn tại chỗ truyền 
thống không thể phát hiện.

Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe và mối quan 
tâm của họ được giải quyết, năng suất và động lực của họ 
sẽ tăng lên, dẫn đến hiệu suất và hiệu quả hoạt động được 
nâng cao.

Thể hiện rằng nhà máy có sự cải tiến và đáp ứng được nhu 
cầu của người lao động.

Các nhãn hàng ủng hộ việc sử dụng WE Tech, vì vậy có thể 
củng cố mối quan hệ giữa nhà máy và nhãn hàng.

Xây dựng niềm tin, 
tăng năng suất và 
củng cố các mối 

quan hệ kinh doanh!



Cần biết thêm?

Xem lại hội thảo 
Giới thiệu về WE 
Tech của SCLP 

Câu hỏi thường 
gặp trên trang hỗ 

trợ

Thông tin về WE 
Tech trên trang web 

SLCP



TRẮC NGHIỆM



Trắc nghiệm

1. Ba giai đoạn của quá trình đánh giá SLCP là gì?
 Thu thập, xác minh, chia sẻ dữ liệu

2. Ai là người quyết định liệu nhà máy sẽ tiến hành tự đánh giá hay liên 
kết đánh giá?
 Nhà máy

3. SLCP khuyến nghị điền vào Công cụ…
 Trực tuyến trên nền tảng Máy chủ được công nhận

4. Bộ câu hỏi WE có mục đích bổ sung chứ không lặp lại các câu hỏi của 
Công cụ thu thập dữ liệu.
 Đúng

5. Đối với các nhà máy sử dụng WE Tech, không cần thực hiện thêm 
hành động nào sau khi hoàn thành Báo cáo tóm tắt.
 Sai



GIẢI LAO



Chuẩn bị cho đánh giá



Quyết định Bước nào để hoàn thành

Các nhà máy có thể xem xét các điểm sau khi đưa ra lựa chọn Bước của mình:

Mối quan hệ với Bên mua hàng: Hiểu bên mua hàng của bạn cần gì. 
Nhiều bên mua hàng muốn có dữ liệu ít nhất của Bước 2 gồm các câu hỏi 
thường đươc tìm thấy trong các tiêu chuẩn xã hội ngành hay các Quy tắc 
ứng xử. Chúng tôi có danh sách các bước được yêu cầu bởi các nhãn 
hàng và nhà bán lẻ  đã chấp thuận dữ liệu SLCP trên trang Website của 
chúng tôi.

Tuân thủ pháp luật: Bước 1 đánh giá việc tuân thủ Tiêu chuẩn Lao động 
Quốc tế (ILS) và Luật Lao động Quốc gia (NLL).

Quy mô: Nếu nhà máy của bạn có quy mô nhỏ hơn (ví dụ dưới 500 công 
nhân) thì rất có thể Bước 1 sẽ phù hợp nhất với bạn.

Mức độ kỳ vọng: Nếu bạn có kỳ vọng cao về thực hiện tuân thủ về xã hội 
(ví dụ: chương trình cộng đồng và sưc khoẻ tinh thần của nhân viên), hãy 
chọn Bước 3.



Các bước dữ liệu

19%

48%

33%

Các bước được lựa chọn năm 2023
Step 1 Step 2 Step 3

Phần lớn các Nhà máy chọn 
hoàn thành Bước 2 trong 

Công cụ

Bước 1 Bước 2 Bước 3

2020 25% 48% 27%

2021 19% 59% 22%

2022 22% 52% 26%

2023 19% 48% 33%

Các bước được lựa chọn 
giai đoạn 2020-2023



Chuẩn bị nhân sự và tài liệu cần thiết

Đánh giá SLCP dựa trên dữ liệu trong 12 tháng* gần nhất

Nhân sự
Điền vào Công cụ cần sự 
tham gia của nhiều phòng 
ban và nhân sự
q Quản lý nhà máy
q Quản lý tuân thủ/ CSR
q Quản lý nhân sự
q Quản lý tài chính
q Quản lý sản xuất
q …

Tài liệu
Điền vào Công cụ yêu cầu sự 
thu thập và rà soát nhiều tài 
liệu khác nhau
q Giấy phép Kinh doanh
q Hồ sơ sản xuất
q Giấy phép Xây dựng
q …
Danh sách tài liệu đầy đủ^ có 
sẵn trong Quy thức xác minh.

*Đối với nhà máy mới, cần có ít nhất 3 tháng dữ liệu để tiến hành điền vào Công cụ.
^Không phải tài liệu nào cũng có thể áp dụng đối với hoạt động của nhà máy.

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/6808448744348-Download-Verification-Protocol-what-are-SLCP-rules-regarding-verification


Biết rõ về tài liệu của bạn

Ví dụ, một chính sách có thể được áp dụng nhiều lần cho các câu hỏi khác nhau
trong phần hệ thống quản lý của SLCP nếu một chính sách chứa nhiều nội dung
TNXH và lao động.

Với nhiều tài liệu cần thiết để hoàn thành chính xác quy trình tự đánh 
giá/liên kết đánh giá, các nhà máy phải biết và hiểu nội dung của các tài 
liệu mà họ đính kèm với đánh giá của mình.

Hình ảnh/tài liệu
Trên nền tảng AH cho phép bạn đính kèm tài liệu cho mọi câu hỏi.
Tất cả các tài liệu đính kèm sẽ là một phần của báo cáo đánh giá đã được xác minh 
cuối cùng mà có thể được chia sẻ với đối tác kinh doanh của bạn. Không được đính 
kèm tài liệu mật.



Điền vào Công cụ



Thông tin cơ bản

Công cụ phải được 
hoàn thành 100% 
mới có thể được 
nộp trên nền tảng 

Máy chủ.

Các câu hỏi phải 
được trả lời bằng 

Tiếng Anh.

Tùy vào kinh 
nghiệm của nhà 

máy, thời gian điền 
vào công cụ sẽ mất 
khoảng vài ngày

tới 2 tuần.



Trung bình số lượng các câu hỏi được trả lời 
năm 2023

374

882 971969

1906

2206

Step 1 Step 2 Step 3

Average Total

Đối với cả 3 bước, số câu hỏi nhà máy trả lời là ít hơn một nửa số câu hỏi 
tiềm năng tối đa khi hoàn thành Công cụ.



Thông tin thêm

“Thông tin thêm” cung cấp thông tin rõ ràng có giá trị và nên được tham khảo bất cứ 
khi nào có bất kỳ điều gì chưa rõ ràng.

Các loại thông tin giải thích được cung cấp trong phần “Thông tin chi tiết”:
• Các phương pháp tính toán cho các câu hỏi về đo lường hoặc khoảng cách
• Câu hỏi tuân thủ pháp luật
• Sự khác biệt để làm rõ các câu hỏi tương tự
• Chi tiết về các loại chương trình (ví dụ: chương trình tài chính)
• Câu trả lời phù hợp dựa trên tình huống cụ thể (ví dụ: nếu cơ sở cung cấp ngày nghỉ 

hàng tuần, nhưng không phải trong 20 giờ liên tục, hãy trả lời “Không”)
• Định nghĩa/giải thích các điều khoản
• Mục đích chung của câu hỏi



Trả lời chính xác trong Công cụ

Công cụ cung cấp lời nhắc để giúp hướng dẫn nhà máy cách trả lời câu hỏi

Ø Chọn là một danh sách thả xuống 

Ø Điền số ở đây yêu cầu nhà máy 
nhập một con số chứ không phải chữ 

Ø Trả lời ở đây là một hộp văn bản/tường 
thuật tự do với tối đa 6 000 ký tự 

Ø Nhập ngày ở đây yêu cầu định dạng 
YYYY-MM-DD 

Ø “X” để chọn là một danh sách thả 
xuống



Các câu hỏi có điều kiện

Tuy nhiên, nếu nhà máy trả lời “Có” cho RH-CHI-4, các câu hỏi có điều kiện RH-CHI-5 và RH-
CHI-6 sẽ xuất hiện để hỏi thêm chi tiết. 

Lưu ý…

ü Công cụ có thể hiện nhiều câu hỏi cùng lúc và không phải lúc nào chúng cũng hiển thị ngay
dưới hỏi đã được trả lời.

ü Ví dụ: câu trả lời trong phần Hồ sơ Nhà máy sẽ làm hiện ra câu hỏi trong các phần khác. Đây 
là lý do tại sao việc điền Hồ sơ Nhà máy ngay sau khi Lựa chọn Bước dữ liệu lại quan trọng

Đôi khi, phản hồi của nhà máy sẽ mở ra một câu hỏi liên quan mà trước đó không thể 
nhìn thấy được.

Ví dụ: Nếu nhà máy chọn “Không” cho RH-CHI-4, câu hỏi tiếp theo cần trả lời là RH-CHI-7.

If the facility selects “No” for RH-CHI-4 (in this example) the next question to answer is RH-
CHI-7.



Ý kiến của Nhà máy

Ở cuối mỗi phần có một chỗ trống để mô tả bất kỳ mối quan ngại hoặc khó 
khăn nào đối với các câu hỏi được nêu trong phần đó. Bạn có thể cung cấp 
thông tin bổ sung theo mẫu tự do với tối đa 6.000 ký tự. Các ý kiến này sẽ 
không được xác minh.
 
Hoàn thành “Trả lời ở đây” khi:
Ø Bạn gặp khó khăn với một câu hỏi cụ thể đối với hoàn cảnh nhà máy của 

bạn 
Ø Nếu câu hỏi không đưa ra lựa chọn trả lời cho bạn
Nêu rõ số câu hỏi cụ thể và chi tiết mối quan tâm của bạn.

Làm theo mục "More Info" về cách nhập phản hồi nếu bạn sử dụng mục 
“Facility Comments” này. 
 



Các yêu cầu pháp luật hiện hành là gì?

Mặc dù Công cụ thu thập dữ liệu không đưa ra đánh giá về dữ liệu, nhưng nó 
phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật pháp quốc gia sở tại.

Nếu một câu hỏi tham khảo pháp luật 

q “ phù hợp với các yêu cầu pháp luật”

q “phù hợp với các giới hạn pháp luật”

q “yêu cầu hợp pháp”

Nhà máy phải tham khảo các yêu cầu 
pháp luật hiện hành để đánh giá câu trả lời 
cho câu hỏi.

Các yêu cầu pháp luật áp dụng bao gồm: 

ü Các Công ước Cốt lõi của ILO và các 
công ước khác đang có hiệu lực tại 
quốc gia đó

ü Các luật và quy định áp dụng trong 
phạm vi quyền hạn

ü Thỏa ước thương lượng tập thể (trong 
đó điều khoản được đề cập ít nhất là 
có lợi cho người lao động như các yêu 
cầu pháp luật có liên quan)

Mẹo: “Thông tin thêm” cung cấp 
hướng dẫn về những việc cần làm 
nếu không có yêu cầu pháp luật hiện 
hành.



Các yêu cầu pháp luật hiện hành: ví dụ

WH-WOR-11
“Tất cả số giờ làm thêm có phù hợp với giới hạn của luật không?”

Kiểm tra “Thông tin 
thêm”

Tham khảo các yêu cầu pháp luật hiện hành trước khi trả lời câu 
hỏi này. Lưu ý rằng giới hạn làm thêm giờ có thể được tính theo 
nhiều cách khác nhau (hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng 
ngày, v.v.). Chỉ trả lời Có nếu TẤT CẢ giới hạn làm thêm giờ áp 
dụng phù hợp với yêu cầu pháp luật.
Nếu không có giới hạn pháp lý hiện hành nào về thời gian làm 
thêm giờ có thể được thực hiện, hãy trả lời Không có yêu cầu 
pháp luật hiện hành.

Nếu có các yêu cầu pháp luật hiện 
hành ở quốc gia của bạn, hãy chọn:

Nếu không có các yêu cầu pháp 
luật hiện hành ở quốc gia của bạn, 
hãy chọn:

Không có yêu cầu pháp luật áp dụng

Có Không/



Không có quy định pháp lý hiện hành

Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành, nhưng bạn muốn bổ sung 
thông tin về các chính sách liên quan của nhà máy vào báo cáo…

ü Chọn “No applicable legal requirements”

ü Thêm thông tin vào "facility comments" giải thích lý do tại sao bạn 
muốn bổ sung chính sách và số câu hỏi

ü Đính kèm chính sách có liên quan của nhà máy với câu hỏi trên nền 
tảng AH

Tip: kiểm tra với khách hàng của bạn để xem liệu có bất kỳ thông tin cụ thể 
nào mà họ muốn xem trong báo cáo hay không. Thực hiện theo các hướng 
dẫn ở trên nếu thông tin họ mong muốn được liên kết với một câu hỏi không 
có yêu cầu pháp lý hiện hành cho nhà máy của bạn.



Trích dẫn Luật (Law overlay)

Trích dẫn luật giúp các nhà máy giải thích các câu hỏi 
pháp luật và đưa ra hướng dẫn về cách trả lời chúng.

Nó là gì?

Trích dẫn luật

ü Có thể truy cập khi điền vào Công cụ trực tuyến trên AH

ü Chỉ áp dụng cho Bước 1 trong Công cụ

ü Hiện có sẵn ở Bangladesh, Indonesia, Pakistan và Việt Nam

ü Được phát triển bởi Better Work

ü Để sử dụng ngoại tuyến, các nhà máy có thể truy cập vào thông tin 
hướng dẫn luật trong tài liệu Excel (có sẵn trên Trang trợ giúp của 
SLCP)

https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360012929574
https://slcp.zendesk.com/hc/en-us/articles/360012929574


Trả lời chính xác các câu hỏi mới về dữ 
liệu tiền lương

Cập nhật CAF v1.6

Nhà máy nên trả lời các câu 
hỏi trong mục này với mức 
lương dành cho người lao 
động thuộc bậc/mức lương 
thấp nhất trong nhà máy.
Các chủ đề câu hỏi bao gồm 
tiền lương cơ bản, tiền làm 
thêm giờ, tiền thưởng và tiền 
lương mang về nhà.

Dữ liệu lương thấp nhất

Nhà máy nên trả lời các câu 
hỏi thuộc danh mục này với 
mức lương dành cho số đông 
người lao động tại nhà máy.
Chủ đề câu hỏi bao gồm tiền 
lương cơ bản, tiền làm thêm 
giờ và tiền thưởng.

Dữ liệu tiền lương mang tính 
đại diện nhất

Bậc Lương: Ở một số quốc gia, mức lương được xác định bởi pháp luật (Bậc 1, 
Bậc 2, v.v. hoặc có tay nghề, bán lành nghề). Trong trường hợp không được xác 
định về mặt pháp lý, nhà máy có thể có thang bảng lương riêng.

Đọc phần “More Info” để được hướng dẫn thêm.



Khẳng định và Phủ định: Bước 1

Một số câu hỏi ở Bước 1 đã được cập nhật thành phủ định thay vì khẳng định. Ví 
dụ: RH-FOR-2:

Cập nhật CAF v1.6

(RH-FOR-2-1): Lao động tù nhân đã 
tự nguyện đồng ý thực hiện công việc

(RH-FOR-2-2): Nhà máy đối xử bình 
đẳng giữa lao động tù nhân và lao 
động không phải tù nhân (điều kiện 
làm việc như tiền lương, giờ làm việc, 
sức khỏe và an toàn, v.v.)

(RH-FOR-2-1): Lao động tù nhân 
chưa tự nguyện và chính thức đồng ý 
làm việc

(RH-FOR-2-2): Nhà máy không đối xử 
bình đẳng giữa lao động tù nhân và 
lao động không phải tù nhân (điều 
kiện làm việc như tiền lương, giờ làm 
việc, sức khỏe và an toàn, v.v.)

TRƯỚC (khẳng định) HIỆN TẠI (phủ định)

Câu hỏi này hiện đang yêu cầu các nhà máy lựa chọn tất cả các thực hành mà họ 
KHÔNG áp dụng đối với việc sử dụng lao động tù nhân.



Khẳng định và Phủ định: Bước 2 & 3

Ở Bước 2 và 3, diễn đạt khẳng định hoặc phủ định được sử dụng tùy 
theo câu hỏi.

HS-BUI-5 ở Bước 2 được diễn đạt theo dạng khẳng định:

WB-WAGE-124 ở Bước 2 được diễn đạt theo dạng phủ định:

Cập nhật CAF v1.6

Hãy nhớ đọc kỹ từng câu hỏi trước khi trả lời!



Câu hỏi về Công đoàn: tùy chọn trả lời
được bổ sung

TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phương án trả lời mới được bổ sung cho các nhà máy không có công đoàn
hiện hành trong giai đoạn đánh giá.

Ví dụ:
(WI-FOA-2): Người lao động có được tự do lựa chọn tham gia Công Đoàn
không?

Không

Có

Không áp dụng. Không có Công đoàn hiện hành tại nhà máy trong quá 
trình đánh giá.



Chia sẻ từ nhà máy Teakwang 
Vina



Binh Phuoc 

VM –Moc Bai

WHO WE ARE

BOTTOM/UPPER

Binh Phuoc

VT1 (Mytho)

UPPER

UPPER

ASSEMBLYHCM

DETACHED FACTORY

ASSEMBLY

VM

VCT (Can Tho)

VTBiên Hoa Mộc Bài

VCT (CanTho) VT1 (Mytho) VM(Moc Bai) Binh Phuoc

COMPONENT
UPPER / 
BOTTOM / 
STOCKFIT

UPPER BOTTOM
UPPER UPPER

Distance (From HCM) 5h (200km) 2.5h (100km) 2.5 (100km) 2h (80km)

START SEASON SP17 SU11 SP12 SU19

EMPLOYEES 14K 5.9K 7.5K 1.7K

WEEKLY CAPACITY UPPER : 120K / 
STOCKFIT : 300K 315K 350K 108K

VT –Bien Hoa VT 2 –Bien Hoa

VCT –Can Tho VT 1( My Tho) 



SLCP - WHAT WE DO
vFoundation: 1994 (30 Years)
vMother company: TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD.
vLocation: 162-1 Jang Chungdong 2-Ga, Jung-Gu Seoul; Seoul; Postal Code: 

100-392
vProduct: Manufacturer of Nike Products.  
vCapacity:  1,325K per year.
       
vTotal employees: 56K Employees 

vKey customer: Nike Inc.   

vCertificates: 

- Joined SLCP from year 2020

- Selected Level 2 completition. 

- Accuracy: 98,88 ~ 99,18%.

Time 
background

- Reduced time and fatigues,

- Specific framework, comprehensive tool, 

- Proactively plan to improve the social and labor assessment, 

- Commitment with company strategy and desired  impacts,

- Build up and develop the own internal resources.

Benefits 



SLCP – HOW WE DO

- SLCP year planning,
- Set up PIC for Each Module,  
- CAF version compare the existing 

vs new version, ambiguous 
questions

- Checklist/benchmarking (ZT, high 
risks, minor)

- Integrity and honest data,
- Bear in mind  of any non-

compliance practices  can cause 
‘Legal flag’ 

- Internal Audit conducting, CAP 
follow-up (internal team)

- Review previous In-accurate 
answers. 

- Self-assessment by online filling. 
- Main PIC on duty to review all priority 

to be posted and shared

Collection  

Sharing 
- Shared timeline, 
- One again review the answers, 
accurate,  inaccurate (if any)

1 Verification 

- Verification protocol,
- Proactively join the 

verification process. 
- Own the verification report. 

2

3

Tips 

- Good English skill on reading and 
understanding CAF questions.

- Well –understood local legslation 
and Client requirements. 

- Refer to More Info carefully 



Các hiểu lầm phổ biến



Câu hỏi: FP-WOR-1

Tổng số công nhân:

Hồ sơ nhà máy

✗ Tổng số công nhân trong nhà 
máy bao gồm tất cả những 
người làm việc trong nhà máy, 
bao gồm cả người giám sát và 
người quản lý.

Lỗi phổ biến

ü Đọc “More info” để biết nên bao 
gồm những ai trong tổng số công 
nhân

ü Con số đưa ra phải phản ánh tổng 
số công nhân vào ngày nộp bảng 
đánh giá.

Làm đúng

More info: Người lao động là những người làm việc trên/với sản phẩm của nhà máy hoặc trực tiếp tham gia 
vào hoạt động của nhà máy. Họ không có quyền giám sát, có nghĩa là không ai báo cáo cho họ. Nhà máy cần 
bao gồm những người liên quan đến sản xuất hàng hóa và cả những người tham giá các hoạt động liên quan 
đến sản phẩm, ví dụ: phân bổ. Ví dụ về "công nhân" là thợ cắt, thợ may, nhân viên kiểm tra chất lượng, nhân 
viên đóng gói, v.v. (tất cả công nhân góp phần sản xuất ra sản phẩm), công nhân nồi hơi, thợ cơ khí (người 
sửa chữa máy) và công nhân bốc sản phẩm lên xe tải.
Số lượng công nhân không loại trừ lẫn nhau. Có nghĩa là, một công nhân có thể được tính vào nhiều nhóm 
khác nhau. Ví dụ: một công nhân vừa là "Toàn thời gian" vừa là "Người di cư", phải được đưa vào số lượng 
của CẢ HAI nhóm công nhân.

Bước 1



Câu hỏi: FP-BAS-2

Địa chỉ đường phố của Nhà máy (theo giấy phép kinh doanh):

Hồ sơ nhà máy

✗ Nhà máy và trụ sở chính có địa 
chỉ khác nhau, và nhà máy điền 
địa chỉ trụ sở chính vào công 
cụ.

Lỗi phổ biến

ü Nhà máy phải trả lời kèm theo địa 
chỉ đường phố như chi tiết trên (các) 
giấy phép kinh doanh đi kèm với tên 
nhà máy.

Làm đúng

More info: Đề cập đến địa chỉ đường phố trên (các) giấy phép kinh doanh gắn 
liền với tên nhà máy.

Bước 1



Câu hỏi: WI-FOA-9

SỐ LƯỢNG đoàn viên nữ trong công đoàn có số lượng đoàn viên đông nhất tại 
nhà máy

Sự tham gia của Người lao động

✗ Nhà máy trả lời với số lượng 
toàn bộ nhân viên nữ (bao gồm 
nhân viên hành chính, quản lý, 
giám sát).

Lỗi phổ biến

ü Nhà máy phải trả lời bằng số 
lượng đoàn viên nữ (chỉ tính 
công nhân) trong công đoàn có 
số đoàn viên đông nhất tại nhà 
máy.

Làm đúng

More info: Đoàn viên công đoàn là công nhân thuộc tổ chức công đoàn.

Bước 1



Câu hỏi: WI-WOR-1

Đại diện của người lao động theo yêu cầu của pháp luật (nếu có) có được bầu và 
hoạt động phù hợp với yêu cầu của pháp luật không?

Sự tham gia của Người lao động

✗ Nhà máy cho rằng câu hỏi này 
hỏi về đại diện công đoàn nên 
chọn “Có”.

Lỗi phổ biến

ü Không có yêu cầu pháp lý nào liên 
quan đến đại diện của người lao 
động, vì vậy nhà máy nên chọn 
"Không có yêu cầu pháp lý hiện 
hành"

Làm đúng

More Info: Câu hỏi này liên quan đến đại diện của người lao động không thuộc công đoàn, được người lao động bầu 
chọn theo các yêu cầu pháp lý hiện hành và không phải là thành viên của ủy ban hợp tác song phương. Công đoàn, ủy 
ban hợp tác song phương, cơ chế đối thoại xã hội và ủy ban ATVSLĐ được quản lý riêng.
Những đại diện người lao động này thực hiện các chức năng không nằm trong phạm vi pháp lý của các hoạt động 
được công nhận là đặc quyền và độc quyền của công đoàn. 
Tham khảo quy định pháp luật hiện hành trước khi trả lời câu hỏi này.
Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành nào (vì không có luật nào hoặc vì luật không áp dụng cho các trường hợp cụ 
thể của nhà máy), hãy trả lời Không có yêu cầu pháp lý hiện hành. Nếu nhà máy không tuân thủ các yêu cầu pháp lý 
liên quan đến việc bầu cử hoặc hoạt động của đại diện người lao động, hãy trả lời Không.

Bước 1



Câu hỏi: WH-WOR-10

Lý do làm thêm giờ có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Thời giờ làm việc

✗ Nhà máy cho rằng lý do làm 
thêm giờ được pháp luật cho 
phép nên chọn “Có”.

Lỗi phổ biến

ü Không có yêu cầu pháp lý nào liên 
quan đến lý do làm thêm giờ nên 
nhà máy nên chọn “Không có yêu 
cầu pháp lý hiện hành”.

Làm đúng

More info: Hãy tham khảo các yêu cầu pháp lý hiện hành trước khi trả lời câu hỏi này.
Mục đích của câu hỏi này là để hiểu liệu việc làm thêm giờ có phải hay không chỉ được thực 
hiện vì những lý do được pháp luật cho phép.
Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành nào, hãy trả lời Không có yêu cầu pháp lý hiện hành 
nào.

Bước 1



Câu hỏi: WB-WAGE-137

Nhà máy có cung cấp phúc lợi bằng hiện vật theo quy định của pháp luật không?

Tiền lương & Phúc lợi

✗ Nhà máy không cung cấp 
phúc lợi bằng hiện vật 
cho công nhân, vì vậy 
nhà máy trả lời “Không”.

Lỗi phổ biến

ü Ở Việt Nam không có yêu cầu pháp lý 
nào về phúc lợi bằng hiện vật nên nhà 
máy cần chọn “Không có yêu cầu pháp lý 
hiện hành”.

Làm đúng

More Info: Trợ cấp bằng hiện vật có thể bao gồm, ví dụ: phương tiện đi lại, bữa ăn, nhà ở hoặc 
chăm sóc trẻ em mà chi phí được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương của người lao động. Việc thanh 
toán dưới dạng chất kích thích hoặc rượu đều bị cấm. Tiền lương chỉ có thể được trả một phần 
bằng hiện vật vì người lao động phải có đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của họ và của gia 
đình họ. Hãy tham khảo các yêu cầu pháp lý hiện hành trước khi trả lời câu hỏi này.
Các yêu cầu pháp lý có thể chỉ cho phép một số loại hoặc số lượng phúc lợi bằng hiện vật nhất định 
hoặc phải cung cấp một số loại phúc lợi bằng hiện vật nhất định (ví dụ: nhà ở ở một số quốc gia cho 
người lao động nước ngoài). Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành nào, hãy trả lời Không có yêu 
cầu pháp lý hiện hành nào.

Bước 1



Câu hỏi: HS-GEN-32

Việt Nam: Nhà máy có thường xuyên kiểm tra và bảo trì máy móc, thiết bị, tòa 
nhà và kho hàng theo yêu cầu của pháp luật không?

Sức khỏe & An toàn

✗ Nhà máy chọn “Có” nhưng 
không cung cấp hồ sơ kiểm tra 
và bảo trì cho các tòa nhà và 
cửa hàng.

Lỗi phổ biến

ü Nhà máy phải cung cấp tất cả hồ 
sơ được yêu cầu về mặt pháp lý, 
bao gồm cả hồ sơ về tòa nhà và 
cửa hàng.

Làm đúng

More Info: Câu hỏi này chỉ dành riêng cho Việt Nam. Vui lòng tham khảo Trích 
dẫn luật để biết thêm thông tin về các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Bước 1



Câu hỏi: HS-BUI-7

Nhà máy đã thực hiện các biện pháp cần thiết về mặt pháp lý để bảo vệ người lao 
động khỏi bị ngã từ trên cao chưa?

Sức khỏe & An toàn

✗ Nhà máy chọn "Không 
áp dụng" mặc dù họ có 
giá lưu trữ cao hơn 2 
mét.

Lỗi phổ biến

ü Đầu tiên, hãy xem lại Trích dẫn trong luật 
Việt Nam về quy định rằng người lao động 
phải được bảo vệ khỏi bị ngã từ độ cao 2 
mét trở lên.

ü Nếu nhà máy đã thực hiện các biện pháp 
cần thiết về mặt pháp lý để bảo vệ người 
lao động thì nên trả lời “Có”, nếu không, 
hãy chọn “Không”.

Làm đúng

More Info: Tham khảo các yêu cầu pháp lý hiện hành.
Nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành nào, hãy trả lời Không có yêu cầu pháp lý hiện hành 
nào.
Nếu thực trạng nhà máy không yêu cầu bảo vệ khỏi té ngã từ trên cao, hãy trả lời Không áp 
dụng.

Bước 1



Câu hỏi: WB-WAGE-62

Bậc/mức lương thấp nhất: Bình quân lương cơ bản hàng tháng - nam

Tiền lương & Phúc lợi

✗ Nhà máy trả lời bằng 
mức bình quân lương 
cơ bản hàng tháng 
của toàn bộ lao động 
nam tại nhà máy.

Lỗi phổ biến

ü Câu hỏi này hỏi về mức bình quân của 
lương cơ bản hàng tháng của lao động nam 
ở bậc/mức lương thấp nhất.

ü Lưu ý: Bậc/mức lương thấp nhất có thể bao 
gồm nhiều công nhân hoặc thậm chí chỉ một 
công nhân, tùy thuộc vào thực trạng của nhà 
máy

ü Vì vậy, nhà máy cần lấy bình quân tính bằng 
12 tháng của một lao động nam ở bậc lương 
thấp nhất.

Làm đúng

More Info: Ở bậc/mức lương thấp nhất tại nhà máy, mức lương cơ bản bình quân tháng của lao động nam là 
bao nhiêu?
"Bình quân hàng tháng" có nghĩa là mức trung bình được tính theo tháng trong khoảng thời gian 12 tháng.
"Mức lương cơ bản" nghĩa là mức lương cho một khoảng thời gian làm việc tiêu chuẩn không bao gồm các 
khoản trả thêm như tiền thưởng và làm thêm giờ.

Bước 2



Câu hỏi: MS-PLA-4.19

MS-PLA-4: Chủ đề nào sau đây được bao gồm trong các chính sách và thủ tục 
bằng văn bản của nhà máy? (CHỌN tất cả những gì áp dụng với dấu "X")
q Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô
MS-PLA-4.19: Vui lòng cung cấp danh sách tất cả các chính sách và thủ tục bằng 
văn bản liên quan đến Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô:

Hệ thống Quản lý

✗ Nhà máy chọn “X” cho 
Tìm nguồn cung ứng 
nguyên liệu thô , nhưng 
họ không có chính sách 
cụ thể về chủ đề này.

Lỗi phổ biến

ü Nhà máy chỉ nên chọn “X” cho Tìm nguồn cung 
ứng nguyên liệu thô  nếu họ có chính sách hiện 
hành có liên quan.

ü Ví dụ về các chính sách có thể áp dụng được 
trình bày chi tiết trong ‘More info’

Làm đúng

More Info: Mục đích của việc lựa chọn phương án này là để tìm hiểu xem nhà máy có chính 
sách và/hoặc quy trình bằng văn bản về chủ đề "tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô" hay 
không, có thể bao gồm việc xác định nguyên liệu thô cụ thể và nguồn gốc của nguyên liệu thô, 
tuân thủ các yêu cầu của khách hàng về nguyên liệu thô trong sản phẩm (ví dụ: bông hoặc 
kim loại có nguồn gốc từ một khu vực cụ thể) và tuân thủ quy định pháp lý về tìm nguồn cung 
ứng có trách nhiệm xã hội mà có thể đề cập đến nguyên liệu thô cụ thể trong sản phẩm.

Bước 2



Câu hỏi: RH-CHI-7.1

RH-CHI-7: Nhà máy có quy trình khắc phục khi (những người dưới độ tuổi lao 
động tối thiểu hợp pháp) phát hiện trẻ em đang làm việc trong nhà máy không?
RH-CHI-7.1: Nếu có, vui lòng mô tả quy trình khắc phục trẻ em tại chỗ:

Tuyển dụng

✗ Nhà máy trả lời "Chính sách khắc 
phục hậu quả trẻ em" nhưng 
không mô tả quy trình cụ thể.

Lỗi phổ biến

ü Nếu nhà máy có sẵn quy trình 
khắc phục hậu quả trẻ em, hãy 
mô tả chi tiết.

Làm đúng

More Info: "Trẻ em" là những cá nhân dưới độ tuổi lao động theo luật lao động Việt Nam. 
Mục đích của câu hỏi này là để hiểu liệu có nhà máy có một quy trình (hoặc kế hoạch) nhằm 
khắc phục hậu quả tại chỗ cho các tình huống phát hiện lao động "lao động trẻ em" được 
phát hiện trong nhà máy. 
Một kế hoạch khắc phục hậu quả có thể bao gồm các bước trước mắt và dài hạn để "khắc 
phục" tình trạng lao động trẻ em. (ví dụ: liên hệ với cha mẹ / người thân của trẻ để đón, trả 
tiền cho chuyến đi về nhà, trả tiền học, đào tạo lại nhân viên Nhân sự (HR) về xác minh độ 
tuổi, v.v.)

Step 2



Câu hỏi: AB-WOR-1-1

Tất cả công nhân có được cơ sở cung cấp bất kỳ loại chương trình phát triển nào 
sau đây không? (CHỌN tất cả những gì áp dụng với "X"):
q Giáo dục sức khỏe

Các thực hành tốt hơn (Above and beyond)

✗ Nhà máy cung cấp chương 
trình đào tạo Nội bộ về Sức 
khỏe và An toàn, vì vậy họ 
chọn "Giáo dục Sức khỏe" từ 
danh sách.

Lỗi phổ biến

ü Đối với câu hỏi này, đào tạo về An 
toàn lao động không thuộc chương 
trình Giáo dục Sức khỏe.

ü Nếu nhà máy không có bất kỳ chương 
trình đào tạo có tính phát triển, thì hãy 
chọn "None of the above"

Làm đúng

More Info: Chương trình đào tạo về sức khỏe sẽ không bao gồm chương trình 
đào tạo về sơ cấp cứu. Một chương trình giáo dục công nhân nữ về vệ sinh phụ 
nữ là một ví dụ về Chương trình các thực hành tốt hơn.

Step 3



TRẮC NGHIỆM



Trắc nghiệm

1. Việc điền vào Công cụ yêu cầu nhà máy phải có
sự tham gia của nhiều bộ phận và thu thập/xem xét các tài liệu khác nhau.
 Đúng

2. Tất cả tài liệu mà nhà máy đính kèm trên nền tảng AH sẽ là một phần của báo 
cáo đánh giá được xác minh cuối cùng và có thể được chia sẻ với các đối tác kinh 
doanh của nhà máy.
 Đúng

3. Nhà máy có quyền quyết định ngôn ngữ họ điền vào Công cụ Thu thập Dữ liệu.
 Sai

4. Nhà máy nên làm gì nếu không có yêu cầu pháp lý hiện hành nào cho một câu 
hỏi nhất định nhưng họ có chính sách liên quan và muốn đưa chính sách đó vào 
báo cáo.
 Tất cả các lựa chọn trên

5. “More Info” (thông tin thêm) cung cấp các thông tin giúp làm rõ nghĩa câu hỏi và 
nên được tham khảo cho mọi câu hỏi phù hợp.
 Đúng



CÂU HỎI?



Nếu bạn có thắc mắc...

www.slconvergence.org/helpdesk Urtty 
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Nguyen

Reshma KT

Ceren
Karpuz

http://www.slconvergence.org/helpdesk


Chia sẻ phản hồi của bạn! 

Sau khi rời khỏi hội thảo trực tuyến 
hôm nay, bạn sẽ tự động được 
chuyển hướng đến một cuộc khảo 
sát phản hồi ngắn.

Hãy giúp chúng tôi cải thiện các 
chương trình đào tạo trong tương lai 
bằng cách chia sẻ phản hồi cởi mở 
và trung thực.

Phản hồi của bạn sẽ là ẩn danh.



THANK YOU!


